	
	



	ĐỀ SỐ 34
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	ĐỀ TĂNG TỐC – THEO CẤU TRÚC BGD

Môn: Vật lí 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.


B. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.


C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
D. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

Câu 2. Hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là 
[image: image1.wmf]1

52

6

xcost

p

p

æö

=+

ç÷

èø

cm và 
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cm. Biên độ và pha của dao động tổng hợp là 

A. 10cm; 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động 
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A. ngược pha.
B. lệch pha.
C. cùng pha.
D. lệch pha 
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Câu 4. Qua một thấu kính có tiêu cự 20cm một vật thật thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật cách kính 15cm. Vật phải đặt

A. trước kính 30 cm.

B. trước kính 60 cm.


C. trước kính 45 cm.

D. trước kính 90 cm.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt.


B. Khi quan sát các vật di chuyển ra xa mắt thì thủy tinh thể của mắt cong dần lên.


C. Khi quan sát các vật di chuyển ra xa mắt thì thủy tinh thể của mắt xẹp dần xuống.


D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thủy tinh thể của mắt xẹp dần xuống.
Câu 6. Hạt nhân 
[image: image12.wmf]14
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 phóng xạ 
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. Hạt nhân con sinh ra có

A. 5 proton và 6 notron

B. 7 proton và 7 notron


C. 6 proton và 7 notron

D. 7 proton và 6 notron

Câu 7. Cho đoạn mạch điện trở 
[image: image14.wmf]10
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, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là

A. 24 kJ
B. 40 J
C. 2,4 kJ
D. 120 J
Câu 8. Đoạn mạch MN gồm các phần tử 
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 ghép nối điện. Đặt điện áp 
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V vào hai đầu đoạn mạch MN. Cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức là 

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 9. Một tụ có điện dung 
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. Khi đặt một hiệu điện thế 4V vào hai bản tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là 

A. 
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D. 
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Câu 10. Điện áp xoay chiều 
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V, có 
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 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi 
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 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của 
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A. 
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Câu 11. Sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kế tiếp là 20cm. Bước sóng 
[image: image36.wmf]l

 có giá trị bằng

A. 10cm
B. 20cm
C. 5cm
D. 40cm
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

A. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ.


B. Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.


C. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với tốc độ ánh sáng trong chân không.


D. Tần số của sóng điện từ bằng hai lần tần số điện tích dao động.
Câu 13. Cho đoạn mạch LRC. Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng . Hệ số công suất của RC bằng hệ số công suất của cả mạch và bằng 0,6. Điện trở thuần có giá trị

A. 
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Câu 14. Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí ta

A. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ.


B. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ.


C. tăng tần số điện áp đặt vào hai bản của tụ điện.


D. đưa bản điện môi vào trong tụ điện.
Câu 15. Một vật dao động điều hòa với phương trình dạng cosin. Chọn gốc tính thời gian khi vật đổi chiều chuyển động và khi đó gia tốc của vật đang có giá trị dương. Pha ban đầu là

A. 
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Câu 16. Một nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở trong 
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, mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4W thì điện trở R phải có giá trị
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Câu 17. Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi với hai điểm A,B trên dây là các nút sóng thì chiều dài AB sẽ

A. bằng một phần tư bước sóng.
B. bằng một bước sóng.


C. bằng một số nguyên lẻ của phần tư bước sóng
D. bằng số nguyên lần nửa bước sóng.
Câu 18. Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20A thì tâm vòng dây có cảm ứng từ 
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. Nếu dòng điện qua dây dẫn giảm 5A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là

A. 
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Câu 19. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe 
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 đến M có độ lớn bằng

A. 
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[image: image65.wmf]l


Câu 20. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 
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. Gọi 
[image: image67.wmf]0

q

 là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 
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Câu 21. Giới hạn quang điện của kim loại 
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. Công thoát electron của natri là 

A. 
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Câu 22. Poloni 
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Câu 23. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là roto quay với tốc độ 750 vòng/phút. Tần số của suất điện động cảm ứng là 50 Hz. Số cặp cực của máy phát là

A. 16
B. 12
C. 4
D. 8
Câu 24. Thông tin nào sau đây là sai khi nói về tia X?

A. Có khả năng làm ion hóa không khí.


B. Có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại.


C. Có khả năng hủy hoại tế bào.


D. Có khả năng xuyên qua một tấm chì dày vài cm.
[image: image340.png]


Câu 25. Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng 

A. 16cm
B. 4cm

C. 8cm
D. 32cm
Câu 26. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc 
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 tại vị trí có gia tốc trọng trường 
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. Khi qua vị trí x = 2cm, vật có vận tốc 
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. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn là

A. 0,2N
B. 0,1N
C. 0N
D. 0,4N
Câu 27. Chiếu bức xạ có bước sóng 0,5 
[image: image86.wmf]m
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 vào một tấm kim loại có công thoát 1,8 eV. Dùng màn chắn tách một chùm hẹp các electron quang điện và cho nó bay vào một điện trường từ A đến B sao cho 
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. Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là

A. 
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Câu 28. Một bản đặt song song làm bằng thủy tinh có bề dày e = 10cm được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng song song, hẹp vào một mặt của bản song song với góc tới 
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. Chiết suất của bản đối với ánh sáng đó là 
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 và đối với ánh sáng tím là 
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. Độ rộng của dải ánh sáng ló ra ở mặt kia của bản là 

A. 0,64 mm
B. 0,91 mm
C. 0,78 mm
D. 0,86 mm
Câu 29. Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình 
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. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng 
v = 15 cm/s. Hai điểm 
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 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có 
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. Tại thời điểm li độ của M là 3mm thì li độ của M tại thời điểm đó là:

A. 3 mm
B. -3 mm
C. 
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 mm
D. 
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Câu 30. Cho phản ứng hạt nhân 
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. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí Heli xấp xỉ bằng

A. 
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Câu 31. Cho cơ hệ như hình vẽ, lò xo lí tưởng có độ cứng k = 100 N/m được gắn chặt vào tường tại Q, vật M = 200g được gắn với lò xo bằng một mối hàn. Vật M đang ở vị trí cân bằng, một vật m = 50g chuyển động đều theo phương ngang với tốc độ 
[image: image110.wmf]0
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 tới va chạm mềm với vật M. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và dao động điều hòa. Bỏ qua ma sát giữa vật M với mặt phẳng ngang, chọn trục tọa độ chính như hình vẽ, gốc O tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 lúc xảy ra va chạm. Sau một thời gian dao động, mối hàn gần vật M với lò xo bị lỏng dần, ở thời điểm t hệ vật đang ở vị trí lực nén của lò xo vào Q cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (tính từ thời điểm t) mối hàn sẽ bị bật ra? Biết rằng, kể từ thời điểm t mối hàn có thể chịu được một lực nén tùy ý nhưng chỉ chịu được 1 lực kéo tối đa là 1N
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Câu 32. Vật tham gia đồng thời vào 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số 
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. Với 
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 là vận tốc cực đại của vật. Khi hai dao động thành phần 
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Câu 33. Hạt nhân X phóng xạ 
[image: image125.wmf]a

 để tạo thành hạt nhân Y bền theo phương trình X → Y + 
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. Người ta nghiên cứu một mẫu chất, sự phụ thuộc của số hạt nhân X(
[image: image127.wmf]X
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) và số hạt nhân Y(
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N

) trong mẫu chất đó theo thời gian đo được như trên đồ thị. Hạt nhân X có chu kì bán rã bằng

A. 16 ngày 
B. 12 ngày


C. 10 ngày
D. 8 ngày
Câu 34. Điện áp 
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 (t tính bằng s) được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm 
[image: image130.wmf]0,15
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 và điện trở 
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, tụ điện có điện dung 
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. Tại thời điểm 
[image: image133.wmf]1

t

(s) điện áp tức thời hai đầu cuộn dây có giá trị 100 V, đến thời điểm 
[image: image134.wmf]21
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 thì điện áp tức thời hai đầu tụ điện cũng bằng 100 V. Gía trị của 
[image: image135.wmf]0
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 gần đúng là

A. 
[image: image136.wmf]1003

 V
B. 125 V
C. 150 V
D. 115 V
[image: image342.png]


Câu 35. Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là 
[image: image137.wmf]1
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 và 
[image: image138.wmf]2
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 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng diện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng

A. 
[image: image139.wmf]4
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B. 
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C. 
[image: image141.wmf]5

C

m

p


D. 
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Câu 36. Một hộp đen có 4 đầu dây A, B, C, D chứa ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
[image: image143.wmf]3
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 mắc nối tiếp. Mắc vào hai đầu A, B một hiệu điện thế xoay chiều 
[image: image144.wmf]0
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V. Biết rằng trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Các giá trị R và L của hộp đen là

A. 
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D. 
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[image: image343.png]


Câu 37. Trên một sợi dây đàn hồi rất dài có một sóng ngang, hình sin truyền theo trục Ox. Hình ảnh của một đoạn dây có hai điểm M và N tại hai thời điểm 
[image: image150.wmf]1

t

 và 
[image: image151.wmf]2
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 như hình vẽ. Biết 
[image: image152.wmf]21
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 (T là chu kì sóng). Tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 0,24 m/s
B. 0,52 m/s
C. 0,34 m/s
D. 0,36 m/s
[image: image344.png]6,78 t(ngiy)



Câu 38. Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng O với cùng tần số. Biết điểm sáng 1 dao động với biên độ 6cm và lệch pha 
[image: image153.wmf]2
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 so với dao động của điểm sáng 2. Hình bên là đồ thị mô tả khoảng cách giữa hai điểm sáng trong quá trình dao động. Tốc độ cực đại của điểm sáng 2 là

A. 
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D. 
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Câu 39. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch AN và điện áp hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Số chỉ của Vôn kế là

A. 240 V
B. 300 V

C. 150 V
D. 200 V
Câu 40. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng trong khoảng từ 
[image: image158.wmf]0,40
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. Tại vị trí cách vân sáng trung tâm, 1,56 mm là một vân sáng. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: 
Ánh sáng trắng hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
Câu 2: 
Dùng máy tính bấm nhanh: 
[image: image164.wmf]2
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Vậy: A = 10cm và 
[image: image165.wmf]2
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Câu 3: 
Hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động cùng pha (định nghĩa bước sóng)
Câu 4: 

Ảnh cùng chiều với vật nên ảnh là ảnh ảo và bé hơn vật nên thấu kính là thấu kính phân kì:
Vị trí của ảnh: 
[image: image166.wmf](
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Ta có: d > 0 nên vật đặt trước thấu kính một đoạn: 60cm.
Câu 5: 
Độ cong của thủy tinh thể sẽ tăng lên khi tiến lại gần và giảm xuống khi vật ra xa, đây gọi là sự điều tiết của mắt
Câu 6: 
Phương trình phản ứng: 
[image: image167.wmf]140
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Áp dụng bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối có: 
[image: image168.wmf]14
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Hạt nhân con sinh ra có 7 proton và 7 notron.
Câu 7: 
Công suất tiêu thụ của mạch điện: 
[image: image169.wmf]22
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Trong 1 phút, điện năng tiêu thụ của mạch: 
[image: image170.wmf].40.6024002,4
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Câu 8: 
Cảm kháng và dung kháng của mạch:
[image: image171.wmf]2
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Tổng trở của mạch: 
[image: image173.wmf](
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Cường độ dòng điện cực đại trong mạch: 
[image: image174.wmf]0

0

2202

2,2

1002

U

IA

Z

===


Độ lệch pha: 
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Cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức là:
[image: image177.wmf]2,2100
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Câu 9: 
Điện tích của 2 bản tụ điện:
[image: image178.wmf]66

2.10.48.10

QCUC

--

===


Câu 10: 
Điều kiện có cộng hưởng điện: 
[image: image179.wmf]1
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Câu 11: 
Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp chính bằng một bước sóng nên 
[image: image180.wmf]20
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Câu 12: 
Điện tích dao động có thể bức xạ ra sóng điện từ.
Trong chân không, vận tốc của sóng điện từ: 
[image: image181.wmf]8
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Tần số của sóng điện từ bằng tần số điện tích dao động.
Câu 13: 
Hệ số công suất của RC bằng hệ số công suất của cả mạch nên
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Mà: 
[image: image183.wmf](
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Câu 14: 
Công thức tính điện dung của tụ phẳng: 
[image: image184.wmf]9
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Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí thì:

• Giảm khoảng cách giữa hai bản tụ.

• Tăng hằng số điện môi 
[image: image185.wmf]e

 (bằng cách đưa vào giữa hai bản tụ một điện môi)
Câu 15: 
Vật đổi chiều chuyển động tại vị trí biên: 
[image: image186.wmf]xA
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Gia tốc của vật đang có giá trị dương khi 
[image: image187.wmf]0
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Tại thời điểm ban đầu (t = 0): 
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Câu 16: 
Công suất tiêu thụ mạch ngoài là 
[image: image189.wmf]2
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Cường độ dòng điện trong mạch là 
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 với E = 6 V, 
[image: image192.wmf]2
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, P = 4 W ta tính được 
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Câu 17: 
Điều kiện sóng dừng với hai đầu cố định (hai đầu là hai nút): 
[image: image194.wmf](1;2;3...)
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 tức là chiều dài AB sẽ bằng số nguyên lần của bước sóng.
Câu 18: 
Cảm ứng từ gây ra tại tâm dòng điện tròn: 
[image: image195.wmf]7
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Thay số vào ta được: 
[image: image196.wmf]2
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[image: image197.wmf]T
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Câu 19: 
Vân tối thứ 3 ứng với 
[image: image198.wmf]2
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Hiệu đường đi của tia sáng tới hai khe: 
[image: image199.wmf](
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Câu 20: 
Cường độ dòng điện cực đại trong mạch: 
[image: image200.wmf]00
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Câu 21: 
Công thoát của kim loại: 
[image: image201.wmf]26
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Câu 22: 
Phương trình phản ứng: 
[image: image202.wmf]210206
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Áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích ta có: 
[image: image203.wmf]4
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Câu 23:  

Số cặp cực của máy phát là: 
[image: image204.wmf]6060.50
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Câu 24: 
Tia X có khả năng xuyên qua một tấm chì dày cỡ vài mm. 
Câu 25: 
Từ đồ thị, ta thấy 9 độ chia trên trục Ox tương ứng với 36 cm 
[image: image205.wmf]Þ

độ chia tương ứng với 4 cm
Một bước sóng ứng với 4 độ chia 
[image: image206.wmf]Þ
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Câu 26: 
Biên độ dao động của con lắc: 
[image: image208.wmf](
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Độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng: 
[image: image209.wmf]22
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Ta có: 
[image: image210.wmf]dhmin
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Câu 27: 
Ta có: 
[image: image211.wmf]26
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[image: image346.png]UaonTy.



Công của lực điện trường là công phát động:
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Với các e bứt ra với vận tốc cực đại:
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Thay số vào ta được:
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Các e bứt ra với vận tốc ban đầu bằng không, đến anot 
[image: image215.wmf]2
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Thay số vào ta được:
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Câu 28: 
• Xét tia đỏ:
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• Xét tia tím:
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• Độ rộng in lên mặt dưới bản mặt song song: 
TĐ = 
[image: image219.wmf](
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• Độ rộng chùm tia ló (khoảng cách giữa tia ló màu đỏ và tia ló màu tím sau khi ra khỏi tấm thủy tinh)
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Câu 29: 
Hai nguồn giống nhau, có 
[image: image221.wmf]3
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 cm nên phương trình sóng tại 
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Mà 
[image: image226.wmf]1
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 và 
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Tức là 
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Nên ta có tỉ số: 
[image: image231.wmf]2
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[image: image232.wmf]21
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Câu 30: 

Số hạt nhân Heli tổng hợp được: 
[image: image233.wmf]2323
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Từ phương trình phản ứng ta thấy, cứ một hạt nhân heli tạo thành sẽ tỏa ra môi trường 17,6 MeV.

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí Heli xấp xỉ bằng:
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Câu 31: 
Áp dụng bảo toàn động lượng cho va chạm mềm: 
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)

(

)

00

0,05.2

0,4/40/

0,20,05

mvMmvvmscms

¢

=+®===

+


Sau va chạm: 

Tần số góc: 
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Biện độ: 
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Khi lực nén cực đại: x = -A = -2cm

Khi lực 
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Thời điểm t đến khi mối hàn bật ra
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Câu 32: 
Biên độ của dao động tổng hợp:
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Hai dao dộng vuông pha nên: 
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Gọi 
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 là vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động:
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Câu 33: 
Tại thời điểm t = 0 ta có:
[image: image246.wmf]00

00

0,25

X

Y

NN

NN

=

ì

í

=

î


Mà tại t = 6,78 s có 
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Mà tại t = 6,78 s có:
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Câu 34: 
Ta tính nhanh được: 
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Góc lệch pha giữa u, 
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Ta có giản đồ như hình vẽ.

Theo giản đồ ta có:
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Theo bài ra ta có 
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u

 sớm pha hơn u góc 
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Khi 
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image271.wmf]1121

100100sin100

61536

33

tcostt

ppp

ppp

éù

æöæöæö

+=+-==-+

ç÷ç÷ç÷

êú

èøèøèø

ëû



[image: image272.wmf]1

tan1003100

662

tcost

pp

pp

æöæö

Þ+=-Þ+=

ç÷ç÷

èøèø


Từ biểu thức 
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Mặt khác 
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Câu 35: 
Từ đồ thị ta có: 
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Ta lại có: 
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Từ đồ thị ta có:

Tại t = 0; 
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 và đang tăng nên 
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Tại t = 0; 
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 và đang tăng nên 
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Suy ra: 
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Tổng điện tích trên hai bản tụ điện
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Câu 36: 
Giả sử hộp đen có 4 đầu dây được mắc như hình vẽ
Ta kí hiệu các đầu dây là 1,2,3,4. Các đầu dây này có thể là A hoặc B hoặc C hoặc D

Tuy vậy có 3 khả năng xảy ra khi 
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 có thể là R, L hoặc C
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Trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng nên:
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Do đó ta loại đáp án A và C.

Với đáp án B ta có 
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 ta cũng loại đáp án B
Với đáp án D ta có 
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Đáp án D.

2. 
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Ta có 
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Không có đáp án nào có 
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3. 
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Lúc này ta có giản đồ như hình vẽ. Ta có:
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Theo tính chất của tam giác vuông
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Do đó: 
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Ta vẫn không có đáp án nên bài này không phải trường hợp này. Vậy trường hợp xảy ra là trường hợp 1.

Kết luận: 
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Câu 37: 
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Tại 
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Câu 38:  

Từ đồ thị, ta có 
[image: image328.wmf]2222
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Từ trục thời gian ta có, khoảng thời gian giữa hai lần khoảng cách giữa hai chất điểm bằng 0 (nửa chu kì dao động) là 
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Tốc độ cực đại của dao động thứ hai 
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Câu 39:  

Từ đồ thị ta thấy rằng 
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Kết hợp với 
[image: image332.wmf]22222
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Vậy 
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Số chỉ vôn kế là hiệu điện thế hai đầu điện trở R:
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Câu 40: 
Bước sóng của bức xạ cho vân sáng tại vị trí x: 
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Cho 
[image: image337.wmf]l

 vào điều kiện bước sóng ta có: 
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Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 
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